
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 250222 Cáp Quỳnh Anh 18/01/2007 11B7 24

2 250223 Nguyễn Diệu Anh 19/01/2007 11B14 24

3 250224 Nguyễn Khánh Anh 15/11/2007 11B10 24

4 250225 Nguyễn Ngọc Anh 23/02/2007 11B11 24

5 250226 Nguyễn Ngọc Anh 27/09/2007 11B13 24

6 250227 Nguyễn Ngọc Tú Anh 17/11/2007 11B10 24

7 250228 Nguyễn Nhật Quế Anh 12/11/2007 11B14 24

8 250229 Phạm Ngọc Huyền Anh 23/07/2007 11B12 24

9 250230 Phạm Quỳnh Anh 12/10/2007 11B9 24

10 250231 Phạm Trần Hải Anh 22/08/2007 11B15 24

11 250232 Trần Thị Vân Anh 26/06/2007 11B15 24

12 250233 Trương Thị Quân Anh 27/05/2007 11B8 25

13 250234 Đỗ Thị Hồng Ánh 16/03/2007 11B7 25

14 250235 Lại Diệp Chi 06/10/2007 11B14 25

15 250236 Từ Ngọc Phương Chi 29/08/2007 11B10 25

16 250237 Vũ Thị Khánh Chi 19/11/2007 11B9 25

17 250238 Ngô Xuân Dũng 13/01/2007 11B3 25

18 250239 Đỗ Thùy Dương 27/10/2007 11B13 25

19 250240 Lê Hương Giang 06/02/2007 11B8 25

20 250241 Nguyễn Phương Giang 09/08/2007 11B8 25

21 250242 Dương Thu Hà 11/11/2007 11B12 25

22 250243 Hoàng Quỳnh Hà 22/05/2007 11B9 25

23 250244 Nguyễn Ngân Hà 31/12/2007 11B12 25

24 250245 Nguyễn Việt Hân 14/12/2007 11B14 25

25 250246 Phạm Ngọc Hiếu 17/06/2007 11B15 25

26 250247 Nguyễn Phạm Thanh Hòa 03/02/2007 11B15 25

27 250248 Lê Việt Hoàng 29/10/2007 11B10 25

28 250249 Dương Quỳnh Hương 13/02/2007 11B8 25

29 250250 Trịnh Thị Thu Hương 07/11/2007 11B8 25

30 250251 Đoàn Quang Huy 02/12/2007 11B8 25
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31 250252 Vũ Minh Khánh 02/11/2007 11B12 25

32 250253 Nguyễn Trúc Lam 05/06/2007 11B12 25

33 250254 Phạm Đỗ Ngọc Lâm 29/06/2007 11B4 25

34 250255 Vũ Hoàng Mộc Hoa Lê 21/08/2007 11B8 26

35 250256 Đặng Khánh Linh 12/02/2007 11B14 26

36 250257 Lê Ngọc Khánh Linh 24/12/2007 11B15 26

37 250258 Nguyễn Mai Linh 16/02/2007 11B15 26

38 250259 Nguyễn Thùy Linh 11/11/2007 11B10 26

39 250260 Tạ Thảo Linh 21/01/2007 11B12 26

40 250261 Đào Ngọc Long 02/01/2007 11B14 26

41 250262 Phạm Minh Thảo My 24/07/2007 11B8 26

42 250263 Phạm Hoàng Nam 11/05/2007 11B14 26

43 250264 Khúc Thiên Ngân 19/10/2007 11B8 26

44 250265 Phạm Thị Thu Ngân 15/07/2007 11B14 26

45 250266 Tạ Thu Ngân 29/09/2007 11B8 26

46 250267 Lê Hải Ngọc 11/12/2007 11B14 26

47 250268 Trần Bảo Ngọc 01/03/2007 11B8 26

48 250269 Phạm Yến Nhi 21/03/2007 11B9 26

49 250270 Vũ Nguyễn Quỳnh Phương 19/08/2007 11B15 26

50 250271 Nguyễn Phương Thảo 23/08/2007 11B14 26

51 250272 Bùi Nguyễn Bảo Trâm 18/12/2007 11B12 26

52 250273 Phạm Huyền Trâm 26/07/2007 11B15 26

53 250274 Nguyễn Ngọc Diệp Trân 30/08/2007 11B8 26

54 250275 Lê Minh Trí 04/05/2007 11B7 26

55 250276 Lê Thị Hồng Vân 28/04/2007 11B13 26

56 250373 Phạm Thùy Dương 11/06/2007 11B6 26

57 250390 Hoàng Trung Hải 05/11/2007 11B5 26

58 250391 Lương Minh Hằng 12/06/2007 11B5 26


